
TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI KTTV KHU VỰC NAM BỘ Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc

Số: XMAN-07/15h30/NABO TPHCM, ngày 20 tháng 02 năm 2022

TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ

từ ngày 21/02 đến ngày 28/02/2022

1. Hiện trạng thủy văn, thủy triều và xâm nhập mặn trên khu vực Nam bộ

 Bảng độ mặn cao nhất thực đo từ 11/02-20/02/2022

TT Trạm Sông Tỉnh/ TP

K/C đến

 cửa sông 

(km)

Smax tuần 

(g/l)
Ghi chú

1 Tuyên Nhơn Vàm Cỏ Tây Long An 120

2 Bến Trại Cổ Chiên Bến Tre 10 22 Cuối tuần

3 Vàm Kênh Cửa Tiểu Tiền Giang 2 23 Cuối tuần

4 Trà Kha Hậu Trà Vinh 7 19.6 Giữa tuần

5 Đại Ngãi Hậu Trà Vinh 30 6.5

6 Sông Đốc Sông Đốc Sông Đốc 0 31.8

7 Rạch Giá Kiên Kiên Giang 0 0.4

- Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại sông Tiền là 40km, sông Hậu là 40km

-Chiều sâu ranh mặn 1‰ tại sông Tiền là 50km, sông Hậu là 43km

2. Dự báo

 -Trong tuần qua, dòng chảy trên sông Mekong qua Kratie giảm chậm và ở mức lớn hơn năm 2021 

và TBNN khoảng 3-6%.

 -Mực nước Biển  Hồ (Campuchia) tiếp tục xuống chậm, tại Kompong Luong mực nước cao hơn  

năm 2021 là 0,25m, nhưng vẫn ở mức thấp hơn TBNN 0,13m.

 -Độ mặn lớn nhất tại vùng hạ lưu sông Cửu Long lên nhanh trong những ngày qua và ở mức cao 

hơn so với cùng kỳ năm 2021.

- Dòng chảy qua Kratie sẽ tiếp tục giảm chậm trong tuần tới và ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái và 

lớn hơn TBNN khoảng 8%.

- Thủy triều tại các trạm miền Tây Nam bộ sẽ xuống nhanh đến giữa tuần, sau lên chậm và ở mức 

thấp;

- Độ mặn vùng hạ lưu sông Cửu Long sẽ giảm trong 4-5 ngày tới, sau tăng nhanh và ở mức xấp xỉ 

hoặc thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn TBNN. Hầu hết độ mặn lớn nhất tại các trạm 

xuất hiện vào cuối tuần.



 Bảng độ mặn dự báo cao nhất tuần từ 21/02-28/02/2022

TT Trạm Sông Tỉnh/ TP

K/C đến

 cửa sông 

(km)

Smax tuần 

(g/l)
Ngày xuất hiện

1 Tuyên Nhơn Vàm Cỏ Tây Long An 120

2 Bến Trại Cổ Chiên Bến Tre 10 21.0 28/02/2022

3 Vàm Kênh Cửa Tiểu Tiền Giang 2 23.4 28/02/2022

4 Trà Kha Hậu Trà Vinh 7 16.2 28/02/2022

5 Đại Ngãi Hậu Trà Vinh 30 7.1 28/02/2022

6 Sông Đốc Sông Đốc Sông Đốc 0 32.1 23/02/2022

7 Rạch Giá Kiên Kiên Giang 0 0.4 27/02/2022

- Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại sông Tiền khoảng 35-40km, sông Hậu khoảng 40-45km

- Chiều sâu ranh mặn 1‰ tại sông Tiền là 45-55km, sông Hậu là 45-50km

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn

Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên sông Tiền, sông Hậu ở cấp độ 2

4. Cảnh báo tác động của xâm nhập mặn (nếu có)

5. Bản đồ phân bố mặn khu vực Nam bộ

a. Bản đồ phân bố Smax thực đo cao nhất tuần từ 11/02-20/02/2022 trên sông Cửu Long



b. Bản đồ phân bố Smax dự báo cao nhất tuần từ 21/02-28/02/2022 trên sông Cửu Long

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h30 ngày 25/02/2022

Tin phát lúc: 15h30

Nơi nhận
Người chịu trách nhiệm

ban hành bản tin

- Các Đài KTTV tỉnh 

- Ban chỉ huy PCTT
Trần Đình Phương

Dự báo viên

Lê Thị Oanh

Trần Huỳnh Thảo


